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市場走勢   

區域的主要股指如日經 225，恆生，上證綜合和南韓綜合均下

跌。 

越南股市與地區的走勢同步，被強勁盤整。VN-Index 收盤下跌-

3.63％，收於 867.37 點。HNX-Index 同樣下跌 3.83％，收於

116.06 點。Upcom-Index 下跌了-2.37％。三大市場當天的交易價

值創紀錄，為 10 兆 6,000 億越南盾。因此，流動性已回到 2018

年較高的水平。當前，拋售壓力很大，但低價的需求仍然相當積

極。 

拋售壓力在午盤中突然猛增。VN30-Inex 有 10 檔下跌，而 VN-

Index 中有 62 檔下跌。一些仙股如 HQC （ +7 ％）， SJF

（+4.2％），DAH（+6.9％）等逆市而行。 

外資是當天市場的亮點，因連續第二盤買超超過 2,570 億越南

盾。集中買進 VHM（1.953 億），FUESSVFL（1.037 億），

FUEVFVND（369 億）。另一方面，他們主要賣出 KBC（539

億），VRE（235 億）。 

 

市場短期觀點 

我們認為市場可能在 2020 年 12 月 6 日的交易日略有反彈。同

時，短期風險急劇增加，特別是許多股票同時出現拋售的勢頭，

這表明跌勢可能在未來幾盤中持續出現。此外，心理指標迅速急

劇下跌，表明投資者變得更加謹慎。 

我們的趨勢指標系統將 VN-Index 和 VN30 的短期趨勢從上漲轉為

下跌，並保持了 HNX-Index 的短期上漲趨勢。因此，我們建議短

期投資者考慮在恢復跨度中降低股票比重。 

 

建議短線投資比重：64％股票/36％現金。 

(股票趨勢追踪圖在下一頁內更新) 
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當接近

2020/06/11 當日市場：短期趨勢變得更加負面 

 

 

市場走勢  

市場指數 VNI HNI UPCOM 

收盤 867.37 116.06 55.94 

%日 -3.63% -3.83% -2.37% 

%週 -1.87% -1.16% -0.69% 

%月 4.71% 4.02% 4.58% 

%年 -9.84% 11.65% 1.47% 

成交值(十億盾)    

當日 9,930 1,216 668 

日均量/週 7,659 931 583 

日均量/月 6,321 718 491 

外資進出     
買進 958.01 5.64 25.22 

賣出 698.32 17.51 15.24 

買賣超 259.70 -11.88 9.98 

市場漲跌家數    
上漲 79 61 85 

下跌 261 104 122 

持平 57 203 696 

市場指標    
P/E 14.63 9.90 16.98 

總市值 
3,141 219 883 

(兆盾) 

股息殖利

率 
2.76% 2.20% 5.72% 

資料源: Bloomberg – YSVN 
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技術分析圖 

 
指數技術分析圖 VN-Index 

 

 
 

指數技術分析圖 HNX-Index 

 

指數 短期趨勢 中期趨勢 阻力區 1 阻力區 2 支撐區 1 支撐區 2 

VN-Index 上漲 上漲 997 1,000 988 953  

HNX-Index 上漲 上漲 106 108 99 90  

VN30 上漲 上漲 895  935  877  863  

VNMidcaps 上漲 上漲 992  1,030  969  963 

VNSmallcaps 上漲 上漲 835  845 822  804 
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胡志明市交易所 (HSX) 
 

河內交易所 (HSX) 
 

UPCOM 市場 (UPCoM) 

 
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

VNI 867.37 -3.63% 
 

HNI 116.06 -3.83%   UPCoM 55.94 -2.37% 

VN30 806.87 -3.84% 
 

HN30 224.36 -5.49%         

VN Mid 888.92 -4.19% 
 

VNX AllSh 780.93 -3.67%         

VN Small 779.14 -3.05% 
               

     

外資交易 
成交值(十

億盾)   
外資交易 

成交值(十

億盾)   
外資交易 

成交值(十

億盾)  

買進 958.01   
 

買進 5.64     買進 25.22   

賣出 698.32   
 

賣出 17.51     賣出 15.24   

買超/賣超 259.7   
 

買超/賣超 -11.88     買超/賣超 9.98   

     
上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

HQC 130 6.99% 
 

SHN 600 9.09%   MSR 2213 14.10% 

CKG 650 6.47% 
 

LAS 100 1.54%   PXL 587 5.70% 

BIC 1100 5.16% 
 

VIX 100 1.43%   VEF 5063 4.44% 

TAC 1550 4.26% 
 

VCG 0 0.00%   BCM 1042 3.92% 

TDH 250 2.44% 
 

VC3 -100 -0.61%   LTG 467 2.19% 

     

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

SJS -1700 -7.00% 
 

SHS -1300 -10.00%   SEA -1284 -5.78% 

MSN -4400 -7.00% 
 

TVC -2300 -9.87%   KDF -1738 -4.97% 

BFC -950 -6.99% 
 

NDN -1800 -9.63%   MPC -1097 -3.88% 

DRH -610 -6.97% 
 

BVS -1000 -9.09%   C4G -268 -3.77% 

QCG -620 -6.97% 
 

AMV -1700 -8.99%   CTR -1610 -3.51% 

*備註：市值>5,000 億盾；成交值>15 億盾 
  

市值排名/

股碼 
十億盾 

  

市值排名/

股碼 
十億盾 

  

市值排名/

股碼 
十億盾 

 

VCB 332,315   
 

ACB 42,566     ACV 145,563   

VIC 323,360   
 

SHB 28,436     VEA 58,490   

VHM 254,937   
 

VCG 11,131     MCH 50,760   

VNM 214,189   
 

VCS 10,523     BCM 27,483   

BID 174,958   
 

PVI 7,018     BSR 23,623   

     
交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

ROS 43,043,460 26,836,600 
 

HUT 15,612,513 7,495,749   LPB 13,622,102 4,931,913 

ITA 39,717,620 17,554,281 
 

PVS 11,074,918 6,354,418   BSR 8,882,896 6,275,105 

STB 38,094,150 15,491,840 
 

SHB 11,068,561 7,715,004   DDV 7,004,920 2,472 

HQC 26,474,980 9,736,197 
 

ACB 9,172,138 5,363,323   OIL 3,468,237 1,331,035 

DLG 24,268,220 7,553,199 
 

KLF 7,387,674 4,220,324   SBS 3,323,771 418,485 

     
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 
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各行業板塊的交易走勢 
 

 
資料源:: FiinPro – YSVN 
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Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Bảo hiểm nhân thọ 

Bán lẻ 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Nước & Khí đốt 

Sản xuất Dầu khí 

Dịch vụ tài chính 

Ô tô và phụ tùng 

Kim loại 

Hóa chất 

Du lịch & Giải trí 

Viễn thông di động 

Ngân hàng

Hàng công nghiệp 

Hàng cá nhân

Vận tải 

Công nghiệp nặng 

Quỹ đầu tư 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Sản xuất thực phẩm 

Bất động sản 

Xây dựng và Vật liệu 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Điện tử & Thiết bị điện 

Hàng gia dụng 

Dược phẩm 

Lâm nghiệp và Giấy 

Bia và đồ uống 

Thuốc lá 

Viễn thông cố định 

Thiết bị và Phần cứng 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Hàng hóa giải trí 
娛樂貨品 

非人壽保險 

醫療設備和服務 

設備和硬件 

固定電信 

香煙 

啤酒和飲料 

林業和造紙 

藥品 

家用品 

電子和電設備 

營業咨詢和服務 

食品和藥品分銷 

建設和材料 

房地產 

食品製造 

電力生產分銷 

投資基金 

重工業 

運輸 

個人用品 

工業品 

銀行 

移動電信 

旅遊和娛樂 

化學品 

金屬 

汽車和零件 

金融服務 

油氣生產 

水和煤氣 

電腦軟件和服務 

零售 

人壽保險 

油氣設備，服務和分銷 
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外資買進賣統計 

 

 
 

 

  

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

VHM 195,374 KBC 53,958 

FUESSVFL 103,742 VRE 32,586 

VCB 40,409 VJC 18,463 

GAS 21,116 HCM 16,495 

VNM 20,350 IBC 14,456 

 
HSX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

HLD 872 SHB 6,973 

LHC 698 SHS 2,949 

DGC 266 PVS 1,822 

TDN 197 SD6 841 

AMV 175 TNG 592 

 
HNX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

VEA 3,069 QNS 1,726 

MCH 3,031 MSR 1,689 

OIL 2,635 KDF 1,106 

FOX 1,717 LPB 731 

ACV 1,534 VLC 561 

 
UPCOM 外資買/賣超的前 5 名 

 
 

源: FiinPro – YSVN 
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自營進出統計 
 

 
券商自營交易最大前名 

 

 

 

越南證券市場投資人類別統計 

 
                          

資料源: FiinPro – YSVN
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Tổ chức trong nước 
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Tổ chức nước ngoài 

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

MWG 21,951 FUEVFVND 37,654 

HPG 19,277 FUESSVFL 24,251 

STB 14,129 STB 17,697 

E1VFVN30 11,396 HPG 14,032 

MBB 10,939 MBB 10,444 
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東南亞主要市場走勢比較 

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thailand Indonesia Philippines Vietnam 

P/B  1.6x 1.6x 1.6x 1.9x 

P/E  19.2x 15.8x 15.4x 14.3x 

ROE % 8.12 22.93 10.90 13.57 

ROA % 2.12 6.12 2.44 2.35 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
492.36 406.81 160.51 135.23 

GTGD 
Triệu 

USD 
2.20 0.69 0.13 0.27 

LS cổ tức % 3.55 3.20 1.93 2.06 
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